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I

Thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh (02 người)

1 Nguyễn Công Hàm 1966 Phó Giám đốc Sở 

Chuyên 

viên 

chính

01.002 5/8 5,76 01/8/2018
Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh năm 2019
6/8 6,10 01/11/2020 01/11/2020

Năm 2018, 2019, 

2020: HTTNV

2 Lê Hải Nam 1976

Chi cục trưởng Chi 

cục Phát triển nông 

thôn

Chuyên 

viên
01.003 8/9 4,65 01/07/2018

Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh năm 2017; Chiến sỹ thi đua 

cơ sở năm 2018

9/9 4,98 01/10/2020 01/10/2020

Năm 2018: HTXSNV

Năm 2019: HTTNV

Năm 2020: HTTNV

Thẩm quyền của Giám đốc Sở và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc  (13 người)

3 Nguyễn Anh Tuấn 1975
Phó trưởng phòng 

Tổ chức cán bộ

Chuyên 

viên
01.003 7/9 4,32 01/10/2018

Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh năm 2019
8/9 4,65 01/01/2021 01/01/2021

Năm 2018: HTSXNV

Năm 2019, 2020: 

HTTNV

4 Đỗ Thị Hồng Hạnh 1973
Phó trưởng phòng

 Kế hoạch - Tài chính

Chuyên 

viên 

chính

01.002 2/8 4,74 01/11/2018
Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh năm 2020
3/8 5,08 01/02/2021 01/02/2021

Năm 2018: HTTNV

Năm 2019: HTSXNV

Năm 2020: HTSXNV

5 Nguyễn Minh Thúy 1976

Kế toán trưởng Sở 

Nông nghiệp và 

PTNT

Kế toán 

viên
06.031 5/9 3,66 01/7/2018

Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh năm 2020
6/9 3,99 01/10/2020 01/10/2020

Năm 2018: HTSXNV

Năm 2019: HTTNV

Năm 2020: HTTNV

6 Hoàng Thị Hương 1986

Chuyên viên phòng 

Quản lý xây dựng 

công trình

Chuyên 

viên
01.003 4/9 3,33 01/11/2018

 Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh năm 2019; Đạt danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016

5/9 3,66 01/02/2021 01/02/2021

Năm 2018: HTTNV

Năm 2019: HTTNV

Năm 2020: HTTNV

Nâng lương trước thời hạn 09 tháng ( 15 người)

Tiền lương đang hưởng Đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN 

DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số 19/TB-SNN ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

STT Họ và tên
Chức vụ, đơn vị

 công tác 

Năm sinh

Thành tích đạt được

Kết quả đánh giá 

phân loại trong thời 

gian giữ bậc lương
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Tiền lương đang hưởng Đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn
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7 Đoàn Thị Hải Yến 1981 Văn thư Sở
Văn thư 

trung cấp
02.008 1/12 1,86 01/11/2019

Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh năm 2020; Đạt danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020

2/12 2,06 01/02/2021 01/02/2021
Năm 2019: HTSXNV

Năm 2020: HTSXNV

8 Đào Duy Quý 1968

Phó Chi cục trưởng 

Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y

Kiểm 

dịch viên 

chính 

động vật

09.315 3/8 4,68 0,4 01/03/2018
Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh năm 2015, 2020
4/8 5,02 0,4 01/06/2020 01/06/2020

Năm 2018, 2019, 

2020: HTTNV

9 Nguyễn Tuấn Đạt 1986

Chuyên viên phòng 

Quản lý Đê điều và 

PCTT,  Chi cục Thủy 

lợi

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/6/2018

Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh năm 2020
4/9 3,33 01/9/2020 01/9/2020

Năm 2018: HTTNV 

Năm 2019, 2020: 

HTSXNV

10 Nguyễn Thị Thúy Bình 1978 

Chuyên viên phòng 

Quản lý công trình 

thủy lợi và NSNT,  

Chi cục Thủy lợi

Chuyên 

viên
01.003 5/9 3,99 01/11/2018

Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh năm 2019
6/9 4,32 01/02/2021 01/02/2021

Năm 2018, 2020: 

HTTNV

Năm 2019: HTSXNV

11 Nguyễn Văn Toán 1981

Phó trưởng phòng Tổ 

chức, tuyên truyền và 

xây dựng lực lượng, 

Chi cục Kiểm lâm

Kiểm lâm 

viên
10.226 5/9 3,66 01/11/2018

Bằng khen thành tích xuất sắc

trong phong trào thi đua yêu

nước, góp phần phát triển nông

nghiệp, nông thôn giai đoạn

2016-2020 của Bộ trưởng Bộ

NN và PTNT giai đoạn 2016-

2020; Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi

đua cơ sở năm 2017, 2018, 2019

6/9 3,99 01/02/2021 01/02/2021
Năm 2018, 2019,

2020: HTSXNV

12 Hoàng Ngọc Phan 1976

Phó đội trưởng Đội 

Kiểm lâm cơ động và 

phòng cháy chữa cháy 

rừng, Chi cục Kiểm 

lâm

Kiểm lâm 

viên
10.226 6/9 3,99 01/01/2018

Bằng khen của Chủ tịch UBND

tỉnh năm 2017; Đạt danh hiệu

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019

7/9 4,32 01/4/2020 01/4/2020
Hoàn thành tốt nhiệm

vụ trở lên
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Tiền lương đang hưởng Đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn

STT Họ và tên
Chức vụ, đơn vị
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Thành tích đạt được
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13
Nguyễn Thị Hồng

Phong
 1975

Kiểm lâm viên, phòng 

Tổ chức, tuyên truyền 

và XDLL, Chi cục 

Kiểm lâm

Kiểm lâm 

viên
10.226 7/9 4,32 01/01/2018

Bằng khen của Chủ tịch UBND

tỉnh năm 2020; Đạt danh hiệu

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm

2019, 2020

8/9 4,65 01/4/2020 01/4/2020
Hoàn thành tốt nhiệm

vụ trở lên

14
Nguyễn Thị Phương

Dung
1977

Trưởng phòng Bảo vệ 

thực vật, Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật

Kiểm 

dịch viên 

thực vật

09.319 7/9 4,32 01/12/2018

Bằng khen của Chủ tịch UBND

tỉnh năm 2020; Đạt danh hiệu

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm

2017, 2018,2019

8/9 4,65 01/3/2021 01/3/2021
Hoàn thành tốt nhiệm

vụ trở lên

15 Ma Đức Tiệp 1983

Công chức phòng 

Thanh tra - Pháp chế, 

Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 

Kiểm 

dịch viên 

thực vật

09.319 3/9 3,00 01/6/2018

Bằng khen của Chủ tịch UBND

tỉnh năm 2020; Đạt danh hiệu

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm:

2018, 2019, 2020

4/9 3,33 01/9/2020 01/9/2020
Hoàn thành tốt nhiệm

vụ trở lên

II

Thẩm quyền của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

1 Nguyễn Thị Bích Huệ 1986
Chuyên viên phòng 

Kế hoạch - Tài chính

Chuyên 

viên
01.003 4/9 3,33 01/6/2018

 Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cơ sở: năm 2018; 2020
5/9 3,66 01/12/2020 01/12/2020

Năm 2018: HTSXNV

Năm 2019: HTTNV

Năm 2020: HTSXNV

2 Nguyễn Trung Sơn 1981

Trưởng phòng quản lý 

thuốc và TĂCN, 

Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y

Kiểm 

dịch viên  

động vật

09.316 5/9 3,66 01/01/2018
 Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cơ sở: năm 2017; 2019
6/9 3,99 01/07/2020 01/07/2020

Năm 2018, 2019, 

2020: HTTNV

Danh sách:17 người

Nâng lương trước thời hạn 06 tháng (02 người)
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DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN 

DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số 19/TB-SNN ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
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